
    O C     O D C TU N 

CĐL: T     Ớ  ĐỘN  VẬT 

CĐN 3 : Động vật sống trong rừng 

Tu n    :  Từ ng           n ng    6       6  

 oạt 

 ộng 

Nội dung hoạt  ộng  Đề t i hoạt  ộng  

Thứ   Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

TDS 

(7h30-

8h40) 

Hô hấp:Thổi bóng 

Tay 3: Hai tay đánh xoay tròn, đưa lên cao 

Bụng 3: Đứng quay người sang bên 

Chân 2: Bật- tách chụm chân tại chỗ 

                                 (MT 1) 

TCS 

(8h40-

8h50) 

TC: Con hổ 
TC: Con cáo 

 

 

TC: Con khỉ 

 

TC: Con hươu 
cao cổ 

TC: Con gấu 

 oạt 

 ộng  

học 

(8h50-

9h25) 

T O  ÌN  

Nặn con rắn (M) 

(MT 102) 

VĂN  ỌC 

Dạy trẻ đọc 

thuộc thơ: Con 

voi 

(MT 66) 

KPKH 

Trò chuyện về 

một số con vật 

sống trong rừng 

ÂM N  C 

Biểu diễn văn 

nghệ  

(MT 96) 

NH: Đố bạn 

TC: Hát theo 

hình vẽ 

TOÁN 

Xếp xen kẽ 

MT 47 

 oạt 

 ộng 

ngoài 

trời 

(9h25-

10h00) 

- Quan sát tranh 

con sư tử 

 

- TC: Đàn ong 

- Chơi t  do 

- Hát bài hát: 

Voi làm xiếc 

- TC: Kéo co 

 

- Chơi t  do. 

 

- Quan sát tranh 

huơu cao cổ 

 

-TC: Đàn ong 

- Chơi t  do 

Nghe giải câu 

đố trong chủ 

đề 

- TC: Kéo co 

- Chơi t  do 

- Quan sát tranh 

con ong 

TC: Đàn ong 

 

- Chơi t  do. 

 oạt 

 ộng 

vui 

chơi 

(10h00 

-10h40 

- Góc phân vai:Gia đình, cửa hàng bán th c phẩm/ con vật 

- Góc xây d ng: Xây vườn bách thú 

- Góc âm nhạc: Hát bài hát đã thuộc trong chủ đề, chơi với dụng cụ âm nhạc 

- Góc  HT - TN: Xếp đếm con vật, nhận biết gọi tên con vật, chăm sóc cây cảnh. 

- Góc tạo hình: Tô màu, dán tranh về chủ đề. 

- Góc sách truyện: Xem tranh ảnh, sách truyện về chủ đề; đọc thơ, kể chuyện theo tranh về các 

con vật. 

(MT 90) 

10h40 

  n 

14h00 

Hoạt động ăn ngủ, vệ sinh cá nhân 

 oạt 

 ộng 

chiều 

(14h30 

16h00 

* Trò chơi: Lắng 

nghe âm thanh EL 

21 

* Vệ sinh, nêu 

gương cắm cờ 

* Trả trẻ 

* Th c hiện vở 

Tạo hình 

3T: Tr.16 

2T: Tr.13 

* Vệ sinh, nêu 

gương cắm cờ 

* Trả trẻ 

ÔNKTC: KPKH 

Trò chuyện về 

một số con vật 

sống trong rừng 

* Vệ sinh, nêu 

gương cắm cờ 

* Trả trẻ 

* Th c hiện vở 

Toán 

3T: Tr.15 

2T: Tr.15 

* Vệ sinh, nêu 

gương cắm cờ 

 (MT 70) 

* Trả trẻ 

* Biểu diễn văn 

nghệ cuối chủ đề 

* Vệ sinh, nêu 

gương cắm cờ. 

 * Trả trẻ 

Phê du ệt của TCM                                                                          Người lập 
     

 
                                                                                

S m Thị Trăng                                                                        Vi Thị Thương  u ền 

 

 



Tu n                     CĐL: T     Ớ  ĐỘN  VẬT 

            CĐN 3: ĐỘN  VẬT SỐN  TRON  RỪN   

                                 Thời gian: Từ ng            6   n ng    6       6 

 

A. T Ể D C S N  

     h p: Th i   ng 

          Ta  3:  ai ta   ánh xoa  tròn,  ưa lên cao 

Bụng 3: Đứng qua  người sang  ên 

  Chân  : Bật tách - chụm chân tại chỗ 

 

 . Mục  ích  êu c u: 

 .  i n thức:  

- 3 tuổi:  T 1 :Trẻ th c hiện đủ các động tác trong bài thể dục theo hướng d n 

của cô. 

- 2 tuổi:  T 1:Trẻ th c hiện được các động tác trong bài tập thể dục: hít thở, 

tay, lưng/ bụng và chân. 

 .  ĩ năng:  

-   n k  năng quan sát, khả năng tập trung ghi nhớ, phát triển k  năng vận động 

tay và chân một cách nh p nhàng cho trẻ. 

3.  iáo dục: 

- Giáo dục trẻ chăm chỉ đi học, chăm tập thể dục để khỏe mạnh. 

  . Chuẩn  ị: 

- Sân tập sạch sẽ an toàn cho trẻ. 

   . Cách ti n h nh: 

 oạt  ộng của c   oạt  ộng của trẻ 

 .  oạt  ộng  :  hởi  ộng:  

- Cô cho trẻ ra sân đi thành đội hình vòng tròn 

th c hiện các kiểu đi, chạy: đi thường - đi mũi - 

đi thường - đi gót - đi thường - chạy chậm - chạy 

nhanh - chạy chậm - đi thường. 

- Cho trẻ xếp thành đội hình hai hàng ngang, dãn 

cách hàng. 

 .  oạt  ộng  : Trọng  ộng: 

- Hô hấp: Thổi bóng 

- Tay 3: Hai tay đánh xoay tròn, đưa lên cao. 

CB: Đứng thẳng, hai tay thả xuôi  

+ Hai tay để trước ng c 

+ Hai cánh tay xoay tròn vào nhau 

+ Đưa hai tay lên cao 

+ Hạ hai tay xuống.  

- Bụng 3: Đứng  quay người sang bên 

CB: Đứng thẳng hai tay thả xuôi 

+ Đứng 2 chân rộng bằng vai, hai tay chống hông 

quay người sang phải 

+ Hai tay thả xuôi đứng thẳng 

+ Hai tay chống hông quay người sang trái 

 

Trẻ cùng cô đi ra sân 

 

 

 

Trẻ th c hiện các kiểu đi,  

kiểu chạy. 

 

Trẻ th c hiện. 

Trẻ th c hiện 2L X 4 nh p 

 

 

 

 

 

Trẻ th c hiện 2L X 4 nh p. 

 

 

 

 

 



+ Hai tay thả xuôi, đứng thẳng thu chân về 

- Chân 2: Bật tách - chụm chân tại chỗ. 

CB: Đứng thẳng, hai tay thả xuôi. 

+ Nhảy tách hai chân sang ngang, kết hợp đưa hai 

tay dang ngang. 

+ Nhảy đưa chân về, hai tay xuôi theo người. 

+ Nh p 3 như nh p 1 

+ Về TTCB. 

- Cô tập m u 2 lần, phân tích động tác 

Cô cho trẻ tập cùng cô theo nh p hô. cô chú   sửa 

sai cho trẻ) 

3.  oạt  ộng 3:  ồi tĩnh 

- Cô cho trẻ đi lại nhẹ nhàng 1 - 2 vòng quanh sân  

 

Trẻ th c hiện 2L X 4 nh p. 

 

 

 

 

 

 

 

Trẻ chú   lắng nghe 

Trẻ tập đều theo nh p hô. 

 

Trẻ đi nhẹ nhàng  

 

B.  O T ĐỘN  VU  C Ơ  

 

-   c phân vai: ia  ình, cửa h ng  án thực phẩm  con vật 

-   c xâ  dựng: Xâ  vườn  ách thú 

-   c âm nhạc:  át   i hát  ã thuộc trong chủ  ề, chơi với dụng cụ âm 

nhạc 

-   c   T - TN: X p   m con vật, nhận  i t gọi tên con vật, chăm s c câ  

c nh. 

-   c tạo hình: T  m u, dán tranh về chủ  ề. 

-   c sách tru ện: Xem tranh  nh, sách tru ện về chủ  ề   ọc thơ,  ể 

chu ện theo tranh về các con vật. 

                           

 . Mục  ích  êu c u:               

 .  i n thức: 

- Trẻ 3 tuổi:.Trẻ biết chọn góc chơi theo   thích, biết tên một số vai chơi, thể 

hiện được vai chơi đơn giản theo gợi  , biết một số k  năng đơn giản: xếp hàng 

rào, xếp ngôi nhà, xếp vườn cây, xây vườn bách thú; biết tô màu tranh, biết hát 

và chơi với nhạc cụ, biết đếm, chăm sóc cây xanh, vườn hoa, biết xem tranh ảnh, 

sách truyện.  T 90: Cùng chơi với các bạn trong các trò chơi theo nhóm nhỏ 

- Trẻ 2 tuổi:  T 48: Chơi thân thiện cạnh trẻ khác, trẻ chơi theo s  hướng d n 

của cô, thể hiện được vai chơi đơn giản theo gợi  . 

 .  ĩ năng: 

-   n k  năng sắp xếp đ  dùng đ  chơi, k  năng thể hiện vai chơi của mình, k  

năng tô màu, ca hát, xếp, …phát triển ngôn ngữ cho trẻ 

3. Thái  ộ : 

-  Giáo dục trẻ biết giữ gìn đ  dùng đ  chơi, để đúng nơi quy đ nh.  

  . Chuẩn  ị 

- Góc phân vai: đ  dùng, đ  chơi gia đình: bếp nấu, n i, bát, đ a, th c phẩm, hoa 

quả,…đ  chơi bán hàng như giỏ, tiền, thức ăn chăn nuôi, bánh kẹo, rau củ quả,... 

- Góc xây d ng: gạch, gh p nút, ngôi nhà, khối gỗ, cây xanh, sỏi, chu ng, con 

vật… 

- Góc sách truyện: sách truyện, tranh ảnh về về các con vật. 



- Góc âm nhạc: phách tre, xắc xô, song loan, mũ chóp kín, míc… 

- Góc tạo hình: bút màu, keo dán, vở, tranh  các đ  dùng dụng cụ, sản phẩm một 

số về các con vật 

- Góc  HT và TN: con vật, dụng cụ chăm sóc cây cảnh 

   . Cách ti n h nh: 

 oạt  ộng của c    oạt  ộng của trẻ 

 .  oạt  ộng  : Thỏa thuận trước  hi chơi. 

- Xúm xít  xúm xít  

- Cô trò chuyện với trẻ, trẻ kể về một số con 

vật sống trong rừng 2-3t) 

- Hôm nay đến lớp chúng mình có rất nhiều 

góc chơi, có rất nhiều đ  chơi đẹp các con  

có thích chơi ở các góc không? 

- Bây giờ cô con mình cùng trò chuyện về 

chơi ở các góc chơi nh . 

+ Góc xây d ng: 

- Các con ơi   uốn trở thành k  sư xây 

d ng chúng ta chơi ở góc nào?  2,3t) 

- Thế bạn nào muốn chơi ở góc xây d ng? 

(2,3t) 

- Hôm nay góc xây d ng sẽ làm gì?  3t) 

- Xây vườn bách thú cần có những đ  dùng 

nào?(3t) 

- Bác k  sư sẽ làm gì?  3t) 

- Chú công nhân phải làm gì?  3t) 

- Xây vườn bách thú như thế nào?  3t) 

+ Góc phân vai 

-  uốn làm người lớn phải chơi ở góc nào 

nữa? 2,3t) 

- Góc phân vai chơi đóng  những vai gì?  3t) 

- Bạn nào đóng vai người bán hàng?  2,3t) 

- Hôm nay người bán sẽ bán những hàng gì? 

(3t) 

- Người bán có thái độ với người mua hàng 

như thế nào?  3t) 

- Bạn nào thích chơi gia đình?  2,3t) 

- Ai sẽ đóng vai bố mẹ)?  2,3t) 

- Bố mẹ) thường làm những công việc gì? 

(3t) 

- Ai sẽ đóng vai con?  2t) 

- Các con phải như thế nào?  2t) 

- Chúc các bạn chơi thật tốt ở góc phân vai 

nhé! 

+ Góc sách truyện 

- Những bạn nào muốn khám phá tranh ảnh 

ở góc sách truyện?  3t) 

 

Quanh cô, quanh cô 

Trẻ kể tên các con vật sống 

trong rừng cùng cô 

Có ạ 

 

 

Vâng ạ 

 

 

2 - 3 trẻ   kiến trẻ trả lời 

 

3-4   kiến trẻ trả lời 

 

2 - 3   kiến trả lời 

3-4   kiến trẻ trả lời 

 

2-3   kiến trẻ trả lời 

 2-3   kiến trẻ trả lời 

3-4   kiến trẻ trả lời 

 

2 - 3   kiến trả lời 

 

3-4   kiến trẻ trả lòi 

2-3   kiến trẻ trả lời 

3-4   kiến trẻ trả lời 

 

3-4   kiến trẻ trả lời 

 

2-3   kiến trẻ trả lời 

2 - 3   kiến trả lời 

3-4   kiến  trẻ trả lời 

 

3-4   kiến trẻ trả lời 

2-3   kiến trẻ trả lời 

Trẻ trả lời 

 

 

3-4   kiến trẻ trả lời 

 



- Các con sẽ xem những tranh ảnh gì?  3t) 

- Chúc các bạn chơi thật tốt nh . 

+ Góc âm nhạc 

- Còn các ca s  đâu?  2,3t) 

- Các bạn sẽ chơi những gì?  2t) 

+ Góc tạo hình: 

+ Khéo tay hay làm thì về chơi ở góc nào? 

(3t) 

- Ở góc tạo hình chúng mình được chơi 

những gì?  3t) 

+ Góc KH- toán và thiên nhiên: 

- Bạn nào chơi ở góc này? 

+ Để buổi chơi vui vẻ các con phải làm gì? 

(2-3t) 

- Chơi với bạn như thế nào?  2-3t) 

- Cất lấy đ  chơi ra sao?(2,3t) 

Cô giáo dục trẻ phải chơi đoàn kết, không  

tranh giành đ  chơi, cất đ  chơi gọn gàng khi  

chơi xong. 

- Cô hướng d n trẻ lấy biểu tượng và trở về  

góc chơi. 

 .  oạt  ộng  : Quá trình chơi 

- Cô bao quát lớp, đến các góc chơi động  

viên khuyến khích trẻ chơi, gợi   hướng d n  

trẻ sáng tạo để trẻ hoàn thiện vai chơi của 

mình. 

- Cô cùng chơi với trẻ. 

3.  oạt  ộng 3: Nhận xét sau  hi chơi. 
- Cô nhận x t các góc chơi, góp   nhắc nhở  

các nhóm chơi chưa tốt lần sau chơi tốt hơn. 

- Cho trẻ tham quan góc xây d ng, nhận x t  

công trình xây d ng. 

- Cô nhận x t chung, khích lệ trẻ. 

Cho trẻ đọc thơ “Cất đ  chơi” và thu dọn đ   

dùng   

Cả lớp trả lời 

 

 

2-3   kiến t trẻ trả lời 

2 - 3   kiến  trẻ trả lời 

 

2 - 3   kiến  trẻ trả lời 

 

2-3   kiên trẻ trả lời 

 

 

3-4    kiến trẻ trả lời 

Trẻ nêu   kiến 

 

Trẻ trả lời 

Trẻ trả lời 

Trẻ lắng nghe 

 

 

Trẻ lấy biểu tượng về góc  

chơi 

 

 

 

 

 

Trẻ chơi ở các góc. 

 

Trẻ  chú   lắng nghe và nhận x t 

cùng cô 

Trẻ đi tham quan góc xây d ng 

và đưa ra nhận x t 

Trẻ lắng nghe 

Trẻ đọc thơ và cất đ  chơi 

vào nơi quy d nh. 

 

C.  O T ĐỘN   ỌC 

 

Thứ   ng      tháng    năm    6 

 

 O T ĐỘN  S N  

 

* Trò chu ện sáng: Trò chu ện về con    

- Cô cho trẻ quan sát tranh con Hổ 

- Con đang quan sát tranh gì? 

- Cho trẻ đọc từ “con Hổ” dưới các hình thức lớp, tổ, nhóm, cá nhân 



- Cô cho trẻ nêu đặc điểm của con Hổ 

- Con Hổ là động vật sống ở đâu? 

-  hi được đi tham quan vườn bách thú chúng mình có được đến gần con Hổ 

không? 

- Cô nhận x t, giáo dục trẻ. 

 

* PTTM: T O  ÌN  

Đề t i: Nặn con rắn  M  

 

 . Mục  ích  êu c u  

 .  i n thức:   

- Trẻ 3 tuổi:  T 102: Trẻ biết sử dụng các k  năng lăn dọc, xoay tròn, ấn dẹt đất 

nặn để tạo thành các sản phẩm có 1 khối hoặc 2 khối.  T 104: Nhận x t các sản 

phẩm tạo hình 

- Trẻ 2 tuổi:  T 52: Trẻ thích nặn để tạo thành con rắn theo khả năng. 

 .  ỹ năng:  

-   n k  năng nặn, nhào, lăn dài, ấn dẹt cho trẻ.  hát triển s  kh o l o  

của đôi tay cho trẻ. 

3.  iáo dục: 
-  Giáo dục trẻ yêu qu  các loài động vật, biết tránh xa con rắn, không lại gần rắn, 

biết giữ gìn đ  dùng.   

  . Chuẩn  ị 

-   u nặn của cô: con rắn 

- Đất nặn đủ cho trẻ 

- Bàn, ghế, bảng con 

   . Cách ti n h nh: 

  oạt  ộng của c   oạt  ộng của trẻ 

1.Hoạt  ộng  :  iới thiệu   i 

- Cô cho trẻ quan sát video về con rắn, hỏi trẻ: 

- Chúng mình quan sát con gì?  2t) 

-  ắn là loài vật hiền lành hay hung dữ?  3t)  

- Cô khái quát lại, giáo dục trẻ và d n dắt trẻ 

vào bài 

 . oạt  ộng  : Phát triển   i 

* Quan sát, đàm thoại 

- Cô đưa m u nặn con rắn ra cho trẻ quan  

sát, nhận x t 

- Cô có gì đây?  2,3t) 

- Con rắn này có màu gì?  3t) 

- Nó có đặc điểm gì?  3t) 

- Để nặn được con rắn cô cần có gì?  2,3t) 

-  uốn nặn được làm thế nào?  3t) 

- Cô khái quát lại: Con rắn có đầu, 2 mắt, 

thân rất dài, có màu nâu. 

*  uan sát cô làm m u:  

Cô vừa nặn vừa đàm thoại hướng d n trẻ 

 

Trẻ quan sát  

2 - 3   kiến của trẻ 

Trẻ trả lời 1 - 2   kiến 

Trẻ lắng nghe 

 

 

 

 

Trẻ chú   quan sát 

 

Cả lớp trả lời 

2 - 3   kiến của trẻ 

1 - 2   kiến 

2 - 3 trẻ trả lời  

1 - 2    kiến 

Trẻ nghe 

 

 



 cách nhào đất mềm, sau đó lăn dài trên bảng, 

lăn sao cho 1 đầu to hơn và phần đuôi nhỏ 

dần. Sau đó, dùng móng tay cái ấn nhẹ làm 

miệng của con rắn; cô chọn đất màu vàng, 

lấy 1 ít, ấn dẹt gắn vào làm mắt, dùng 1 ít đất 

nặn màu đỏ ấn dẹt gắn vào miệng để làm lưỡi 

của con rắn.  

Cô hỏi lại trẻ 

-  uốn nặn được con rắn phải làm thế nào? 

(3t) 

- Giáo dục trẻ yêu qu  các loài động vật, biết 

tránh xa con rắn, không lại gần rắn, biết giữ 

gìn đ  dùng.   

* Trẻ th c hiện 

Trẻ nặn theo m u 

Cô bao quát, hướng d n giúp đỡ, động viên 

trẻ  

nặn. 

* Trưng bày, nhận x t sản phẩm: 

-  Cô cùng trẻ trưng bày sản phẩm và nhận x t: 

- Đâu là bài của con? Con nặn như thế nào? 

(3t) 

- So sánh với m u của cô 

- Con thích bánh nào nhất? Tại sao con thích chiếc 

bánh đó?  3t) 

- Cô nhận x t chung, động viên, khích lệ trẻ. 

3. oạt  ộng 3:   t thúc 

- Cô động viên khen gợi trẻ và cho trẻ ra chơi 

Trẻ quan sát và chú   lắng  

nghe 

 

 

 

 

 

 

2 - 3   kiến 

 

Trẻ chú   lắng nghe 

 

 

Trẻ tích c c th c hiện 

 

 

 

 

Trẻ trưng bày cùng cô 

3- 4 trẻ lên nhận x t 

 

 

1 - 2   kiến 

 

Trẻ chú   lắng nghe 

 

Trẻ ra chơi nhẹ nhàng 

 

*  O T ĐỘN  N OÀ  TRỜ  

Quan sát: Tranh con sư tử 

Trò chơi: Đ n ong 

Chơi tự do  

 

 . Mục  ích  êu c u: 

 .  i n thức:  

- 3 tuổi: Trẻ biết tên gọi, đặc điểm  đặc trưng của con sư tử: các bộ phận, nơi ở, 

thắc ăn,..trẻ  biết chơi trò đúng cách, đúng luật, biết chơi với đ  dùng, đ  chơi 

ngoài trời. 

- 2 tuổi: Biết tên gọi nói được một số đặc điểm của con sư tử theo cô, biết chơi 

trò chơi và chơi theo   thích. 

 .  ĩ năng:   

-  hát triển ngôn ngữ cho trẻ, phát huy tính tích c c cho trẻ 

3. Thái  ộ: 

- Giáo dục trẻ chăm sóc, yêu qu , bảo vệ các con vật và không trêu đùa lại gần 

con hổ khi đến vườn bách thú. 



  . Chuẩn  ị: 

- Tranh con sư tử 

- Sân chơi sạch sẽ, các đ  chơi ngoài trời đảm bảo an toàn 

   . Cách ti n h nh: 

 oạt  ộng của c   oạt  ộng của trẻ 

 .  oạt  ộng  : Quan sát: tranh con sư tử 

- Cô cùng trẻ nghe hát bài: Đố bạn. 

- Bài hát nói về con vật gì?  2,3t) 

- Ngoài các con vật này ra, con còn biết những 

con vật nào sống trong rừng nữa?  3t) 

- Hôm nay, cô và các bạn cùng quan sát tranh 

con sư tử nh . 

- Ai có nhận x t gì về con sư tử?  3t) 

- Đây là con sư tử, cả lớp cùng đọc theo cô: “con 

sư tử” cô cho trẻ đọc dưới nhiều hình thức, cô 

bao quát trẻ) 

- Con sư tử có những bộ phận gì?  3t) 

- Cho trẻ đọc cùng cô tên gọi các bộ phận. 

- Con sư tử sống ở đâu?  3t) 

- Con sư tử ăn những thức ăn gì?  3t) 

- Sư tử là con vật hiền lành hay hung dữ?  2,3t) 

   Cô khái quát, giáo dục trẻ chăm sóc, yêu qu , 

bảo vệ các con vật và không trêu đùa lại gần con 

hổ khi đến vườn bách thú. 

 .  oạt  ộng  : Trò chơi: Đ n ong 

- Cô giới thiệu tên trò chơi, nêu cách chơi- luật 

chơi. 

- Trẻ giả làm ong, mỗi vòng tròn là 1 tổ ong. Cô 

cho trẻ chạy t  do  vừa chạy vừa giơ 2 tay sang 

ngang) làm ong đi kiếm mật, vừa chạy vừa kêu 

vù vù hoặc gi gi.  hi nào nghe thấy tín hiệu trời 

mưa thì đàn ong “bay về tổ” của mình. 

- Cô tổ chức cho trẻ chơi, nhận x t, khích lệ trẻ. 

3.  oạt  ộng 3: Chơi tự do  

- Cho trẻ chơi với đ  chơi ngoài trời 

- Cô bao quát trẻ, động viên, khuyến khích  

trẻ chơi. 

*  ết thúc: Cô cho trẻ cất đ  dùng,đ  chơi cho trẻ 

vệ sinh cá nhân.  

 

Trẻ nghe 

Trẻ trả lời 

Trẻ trả lời 

 

Trẻ quan sát 

 

Trẻ trả lời 

Trẻ đọc 

 

 

2-3   kiến 

Trẻ phát âm 

Trẻ trả lời 

2-3   kiến 

Trẻ trả lời 

Trẻ lắng nghe 

 

 

 

Trẻ lắng nghe  

 

 

 

 

 

 

Trẻ tham gia chơi hứng 

thú 

 

Trẻ chơi hứng thú 

 

Trẻ cất đ  chơi vệ sinh vào 

lớp 

 

 O T ĐỘN  C  ỀU 

 

* TRÒ C Ơ  “LẮN  N  E ÂM T AN ”  EL     

Cô cho trẻ ng i vòng tròn 

Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi, luật chơi: 

- Hôm nay cô sẽ cho chúng mình chơi trò chơi “Lắng nghe âm thanh” 



+ Cách chơi: “Cô sẽ gây ra một tiếng động và các cháu đoán xem đó là tiếng  

gì, nhớ là không nhìn cô nh , đầu tiên các cháu hãy lấy tay b t mắt lại”. Sau  

đó cô tăng dần độ khó cho trẻ nghe và đoán từ 2 âm thanh trở lên... 

 + Luật chơi: Bạn nào mà mở mắt nhìn sẽ không được chơi tiếp  

những bạn khác tiếp tục chơi. 

Cho trẻ chơi 3 - 4 lần, cô chú   bao quát trẻ, nhận x t sau mỗi lượt chơi, khuyến 

khích động viên trẻ. 

* Vệ sinh, nêu gương cắm cờ, tr  trẻ 

- Cô tổ chức cho trẻ đi vệ sinh 

- Cô vệ sinh lau mặt cho trẻ 

- Chải tóc gọn gàng cho trẻ 

- Hướng d n trẻ rửa tay. 

- Nêu gương cuối ngày 

- Cho trẻ ngoan cắm cờ  

- Trả trẻ 

                                    _____________________________ 

Thứ 3 ng    3 tháng    năm    6 

 

 O T ĐỘN  S N  

 

* Trò chu ện sáng: Trò chu ện về con Cáo 

- Cô cho trẻ quan sát tranh con Cáo 

- Con đang quan sát tranh gì? 

- Cho trẻ đọc từ “con Cáo” dưới các hình thức lớp, tổ, nhóm, cá nhân 

- Cô cho trẻ nêu đặc điểm của con Cáo 

- Con Cáo là động vật sống ở đâu? 

-  hi được đi tham quan vườn bách thú chúng mình có được đến gần con Cáo 

không? 

- Cô nhận x t, giáo dục trẻ. 

 

* PTNN: VĂN  ỌC 

          Đề t i: Dạ  trẻ  ọc thuộc thơ “Con voi” 

 

 . Mục  ích  êu c u 

 .  i n thức:  

- 3 tuổi:  T 66: Trẻ đọc thuộc bài thơ ,trẻ nhớ tên bài thơ, tên tác giả, hiểu nội 

dung bài thơ. 

- 2 tuổi:  T 34: Trẻ đọc được bài thơ với s  giúp đỡ của cô giáo, trẻ biết tên bài 

thơ, tên tác giả. 

 .  ĩ năng:  

- 3 tuổi:   n k  năng đọc thơ đều r  ràng, không ngọng, không lắp.   n khả 

năng chú  , ghi nhớ  có chủ đ nh và phát triển ngôn ngữ cho trẻ. 

- 2 tuổi:   n k  năng đọc thơ theo cô, khả năng chú  , ghi nhớ  có chủ đ nh và 

phát triển ngôn ngữ cho trẻ. 

3. Thái  ộ: 

- Giáo dục trẻ yêu qu , bảo vệ con voi và những con vật sống trong rừng. 



  . Chuẩn  ị 

- Tranh minh họa bài thơ “Con voi” 

- Hộp kì diệu 

- Con voi đ  chơi 

-  ũ: voi h ng, voi xám, voi nâu. 

- Loa, nhạc. 

   . Cách ti n h nh: 

 oạt  ộng của c   oạt  ộng của trẻ 

 .  oạt  ộng  :  iới thiệu   i 

- Chào mừng các b  đến với hoạt động “B  làm 

quen với  văn học” qua chủ đề “Thế giới động 

vật” ngày hôm nay  Đến với hoạt động “B  làm 

quen với văn học” ngày hôm nay cô xin gửi 

đến chúng mình màn ảo thuật đặc sắc  “Chiếc 

hộp kì diệu”, xin mời chúng mình cùng thưởng 

thức   

- Chiếc hộp kì diệu đã mang đến cho chúng 

mình con gì đây?  2,3t) 

- Con voi  là con vật sống ở đâu?  3t) 

- Có một bài thơ rất hay cũng nói về con voi 

mà ngày hôm nay cô sẽ dạy chúng mình đó là 

bài thơ “Con  voi ”, do các tác giả sưu tầm 

đấy !  

 .  oạt  ộng  : Phát triển   i  

* Dạy trẻ đọc thuộc thơ “Con voi” 

- Để giúp chúng mình đọc thuộc và cảm nhận 

được cái hay của bài thơ chúng mình hãy cùng 

lắng nghe cô đọc m u trước nh .  

+ Lần 1: Cô đọc thơ kết hợp n t mặt, cử chỉ, 

điệu bộ.  

Hỏi lại trẻ tên bài thơ?  2,3t) 

+ Lần 2: Đọc kết hợp tranh minh hoạ. 

- Hỏi lại trẻ tên bài thơ?  2,3t) 

- Bài thơ nói về con gì?  3t) 

   Giảng nội dung: Bài thơ nói về hình ảnh con 

voi có cái vòi dài đi trước, có hai chân trước, hai 

chân sau và cái đuôi nữa đấy  

+ Lần 3: Đọc trích d n giảng giải từ khó.  

- Để giúp chúng mình hiểu r  hơn về nội dung 

bài thơ lần này cô sẽ đọc trích d n bài thơ kết 

hợp với tranh một lần nữa nh . 

* Cô đọc 5 câu thơ đầu:  

-  uốn biết con voi có gì chúng mình cô nghe 

cô đọc 5 câu thơ đầu nh :  

           “Con vỏi con voi 

                     ... 

 

 

Trẻ chú   lắng nghe 

 

 

Trẻ quan sát 

 

 

Trẻ trả lời 

1 - 2   kiến 

 

 

Trẻ lắng nghe 

 

 
 

 

 

 

Trẻ nghe cô đọc thơ 
 

Cả lớp trả lời 

Trẻ chú   lắng nghe 

1 - 2   kiến 

1 - 2   kiến 

Trẻ lắng nghe 

 

 

 

Trẻ chú   lắng nghe  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            Còn cái đuôi đi sau rốt…” 

- 5 câu thơ đầu: Nói về con voi có cái vòi đi  

trước, hai chân trước đi trước, hai chân sau đi  

sau và cái đuôi cũng đi sau rốt. 

- Chúng mình có biết “đi sau rốt” ngh a là gì 

không?(3t) 

- “Đi sau rốt” có ngh a là: chỉ cái đuôi con voi 

đi sau cùng, sau tất cả đấy. 

Cho trẻ đọc từ khó “đi sau rốt” 

* Cô đọc 2 thơ cuối:  

- Lời kết của bài thơ như thế nào? Xin mời 

chúng mình cùng nghe cô đọc tiếp 2 câu thơ 

cuối của bài thơ nh . 

              “Tôi xin kể nốt 

                Cái chuyện con voi” 

* Đàm thoại: 

- Cô vừa đọc bài thơ gì?  2t) 

- Con voi có cài gì? (2t) 

- Cái vòi con voi như thế nào ? (3t) 

- Con voi còn có cái gì nữa?  3t) 

- Chân con voi đi như thế nào  3t) 

- Cuối cùng con voi có gì nữa?  3t) 

- Con voi là con vật hiền lành hay hung dữ? 

(3t) 

- Con voi giúp ích như thế nào cho chúng ta? 

(3t) 

   GD trẻ: Con voi là con vật hiền lành, sống ở 

trong rừng, con voi biết làm xiếc, giúp chở 

khách đi tham quan du l ch, k o gỗ…chúng 

mình phải yêu qu , bảo vệ loài voi và những 

con vật sống trong rừng nh .  

* Dạy trẻ đọc thơ 

- Bây giờ chúng mình hãy cùng đóng vai làm 

những chú voi đáng yêu để cùng thể hiện bài 

thơ thật hay nào. 

- Cô cho cả lớp đọc thơ cùng cô  

- Cô cho trẻ đọc theo tổ. 

- Cho trẻ đọc luôn phiên từng tổ 

- Cho trẻ đọc theo nhóm 

- Cho trẻ đọc đối đáp 

- Cá nhân trẻ đọc thơ 

- Cho cá nhân đọc chỉ tranh 

- Cô bao quát, nhận x t sửa sai cho trẻ, khích lệ 

trẻ đọc thơ. 

- Cô hỏi lại trẻ tên bài thơ? 

3. oạt  ộng 3:   t thúc. 

 

 

Trẻ trả lời 
 

 

Trẻ đọc to, r  ràng 2 - 3 lần 

 

 

Trẻ lắng nghe 
 

 

 

 

 

2 - 3   kiến 

1 - 2 trẻ trả lời 

2 - 3 trẻ trả lời 

2 - 3   kiến của trẻ 

Trẻ trả lời 

Cả lớp trả lời 

2 -3 trẻ trả lời 
 

Trẻ trả lời 

Trẻ chú   lắng nghe 

 

 

 

 

 

 
 

     
 

Trẻ đọc 1 - 2 lần 

3 tổ  

Tổ đọc luôn phiên 

2 - 3 nhóm 

2 trẻ đọc đối đáp 

2 - 3 trẻ 

1 trẻ đọc 

 Trẻ chú   
 

Cả lớp trả lời 
 

 

 

Trẻ đọc  thơ và ra sân chơi 



- Giờ học của chúng mình đến đây là kết thúc 

r i, chúng mình hãy cùng làm các chú voi đọc 

to bài thơ “con voi”để đi ra ngoài kia tiếp tục 

tham gia các hoạt vui chơi khác nào  

 

 

*  O T ĐỘN  N OÀ  TRỜ  

 át   i hát: Voi l m xi c 

Trò chơi:  éo co 

Chơi tự do 

 

 . Mục  ích  êu c u: 

 .  i n thức: 

- 3 tuổi: Trẻ nhớ tên bài hát, hát thuộc bài hát “Voi làm xiếc”. Trẻ biết chơi trò 

chơi đúng cách, đúng luật, biết chơi với đ  dùng, đ  chơi ngoài trời.    

- 2 tuổi:Trẻ nhớ tên bài hát, hát bài hát “Voi làm xiếc” theo khả năng.Trẻ biết 

chơi trò chơi cùng anh ch , biết chơi với đ  dùng, đ  chơi ngoài trời.    

 .  ĩ năng: 

-   n k  năng quan sát, chú  , phát triển ngôn ngữ cho trẻ. 

3. Thái  ộ: 

- Giáo dục trẻ biết yêu qu , bảo vệ các con vật, tránh xa các con vật nguy hiểm 

  . Chuẩn  ị: 

 - Nhạc bài hát: Voi làm xiếc 

- Dây thừng 

   . Cách ti n h nh: 

 oạt  ộng của c   oạt  ộng của trẻ 

 .  oạt  ộng  :  át   i hát: Đố  ạn 

- Xúm xít, xúm xít. 

Cô trò chuyện với trẻ về chủ đề 

- Cô giới thiệu bài hát: Voi làm xiếc 

- Cô cho trẻ hát cùng cô 1 lần  

- Cô giảng nội dung bài hát: Bài hát nói về chú 

voi biết làm xiếc, 

- Cô cho trẻ hát cả lớp. 

- Cô cho trẻ hát tổ, nhóm, cá nhân. 

 Cô bao quát, sửa sai, động viên trẻ. 

- Giáo dục trẻ yêu qu , bảo vệ các con vật, 

tránh xa các con vật nguy hiểm 

  .  oạt  ộng  : Trò chơi: Kéo co 

- Cô giới thiệu tên trò chơi:   o co 

- Cô cho trẻ nhắc lại luật chơi, cách chơi  

+ Luật chơi:  hi có hiệu lệnh mới bắt đầu 

k o, nếu đội nào phạm luật chơi phải ra khỏi 

lượt chơi 

+ Cách chơi: Cô chia số trẻ chơi làm hai đội 

chơi cân sức cho trẻ chơi.  hi có hiệu lệnh 

 

Trẻ ra sân đứng quanh cô 

Trẻ trò chuyện cùng cô 

Trẻ chú   lắng nghe 

 

Trẻ chú   lắng nghe 

 

Trẻ hát cùng cô 

Trẻ hát theo tổ, nhóm, cá nhân 

Trẻ lắng nghe 

Trẻ chú   lắng nghe 

 

 

 

 

 

 

Trẻ chú   lắng nghe 

 

 



chơi thì hai đội tham gia k o thật mạnh về 

phía đội mình. Nếu đội nào k o  được về phía  

có đoạn dây thắt cờ đỏ là đội thắng cuộc. 

- Cô cho trẻ chơi 2-3 lần: Cô quan sát, giúp 

trẻ chơi, động viên trẻ 

- Cô tổ chức cho trẻ chơi 2-3 lần 

- Nhận x t trẻ sau khi chơi 

3.  oạt  ộng 3: Chơi tự do. 
- Cô cho trẻ chơi theo   thích 

- Cô bao quát trẻ, động viên, khuyến khích trẻ  

*Kết thúc: Cô cho trẻ vệ sinh cá nhân. 

 

 

 

 

Trẻ chơi vui vẻ   

 

 

 

Trẻ chơi t  do 

Trẻ đi rửa tay.   

  

 O T ĐỘN  C  ỀU 

 

* Thực hiện vở: Tạo hình 

- 3 tuổi: Cô cho trẻ dở vở trang số 16: Vẽ con ong 

+ Cô cho trẻ quan sát tranh con ong 

+ Cô cho trẻ vẽ con ong theo các bước. Vẽ thật nhiều con ong đang hút mật hoa. 

- 2 tuổi: Cô cho trẻ dở vở trang số 13 và hướng d n trẻ th c hiện 

+ Cô cho trẻ quan sát hình ảnh trong vở bài tập 

+ Cô cho trẻ dán các hình tam giác thành con cá theo các bước 

- Cô quan sát và hướng d n trẻ th c hiện 

- Cô nhận x t bài làm của trẻ. 

*Vệ sinh, nêu gương, cắm cờ, tr  trẻ. 

- Cô tổ chức cho trẻ đi vệ sinh 

- Cô vệ sinh lau mặt cho trẻ 

- Chải tóc gọn gàng cho trẻ 

- Dạy trẻ cách rửa tay khi tay bẩn 

- Nêu gương cuối ngày 

- Cho trẻ ngoan cắm cờ 

- Trả trẻ 

                                    _______________________________ 

Thứ 4 ng    4 tháng    năm    6 

 

 O T ĐỘN  S N  

 

* Trò chu ện sáng: Trò chu ện về con  hỉ 
- Cô cho trẻ quan sát tranh con khỉ 

- Con đang quan sát tranh gì? 

- Cho trẻ đọc từ “con khỉ” dưới các hình thức lớp, tổ, nhóm, cá nhân 

- Cô cho trẻ nêu đặc điểm của con khỉ 

- Con khỉ là động vật sống ở đâu? 

-  hi được đi tham quan vườn bách thú chúng mình có được đến gần con khỉ 

không? 

- Cô nhận x t, giáo dục trẻ. 

 



*PTNT: KPKH: 

      Đề t i : Trò chu ện về một số con vật sống trong rừng 

 

 .Mục  ích  êu c u: 

 .  i n thức:  

- 3 tuổi: Sử dụng các giác quan để xem x t, tìm hiểu đối tượng: Nhìn, nghe,  

sờ… để nhận ra đặc điểm nổi bật của đối tượng  hình dáng bên ngoài, nơi ở, vận  

động, thức ăn, con vật hiền lành hay hung giữ...)  

- 2 tuổi:  T 23: Nói được tên và một vài đặc điểm nổi bật của các con vật quen 

thuộc. Trẻ biết sờ, nhìn, nghe để nhận biết đặc điểm nổi bật của đối tượng. 

  .  ĩ năng: 

-    n k  năng quan sát, chú   gi nhớ có chủ đích.  hát triển ngôn ngữ cho trẻ. 

3. Thái  ộ : 

-  Giáo dục trẻ bảo vệ động  vật sống trong rừng, tránh xa con vật hung giữ.  

  . Chuẩn  ị: 

- Tranh: con hổ, con voi, con khỉ. 

- Tranh lô tô: con hổ, con voi, con khỉ.  

- Nhạc bài hát: Voi làm xiếc 

   . Cách ti n h nh: 

 oạt  ộng của c   oạt  ộng của trẻ 

 .  oạt  ộng  :  iới thiệu   i 

Cho trẻ hát cùng cô “Voi làm xiếc” 

- Chúng mình vừa hát bài hát gì?  2t) 

- Bài hát nói về con gì?  2t) 

- Con voi sống ở đâu?  3t) 

- Con gì cũng sống ở trong rừng nữa?  3t) 

   Giáo dục trẻ bảo vệ các con vật sống tong 

rừng và tránh xa các con vật hung giữ nh . 

Hôm nay cô và các con sẽ cùng làm quen thêm 

về một số con vật sống trong rừng nh . 

 .  oạt  ộng  : Phát triển   i  

Trò chu ện về một số con vật sống trong 

rừng 

 *  uan sát -  đàm thoại  

Cho trẻ quan sát một số hình ảnh về con vật 

sống trong rừng 

+ Tranh: Con hổ 

Cô bắt trước tiếng gầm của con hổ 

- Cô vừa bắt trước tiếng gầm của con gì?  2, 

3t) 

- Cô có bức tranh con gì đây?  2, 3t) 

Cho trẻ gọi tên: con hổ 

- Con hổ có mấy phần?  3t) 

-  hần đầu có gì đây?  2t) 

-  ăng con hổ thế nào?  3t) 

-  hần thân có gì?  3t) 

 

Trẻ hát cùng cô 1 lần 

Trẻ trả lời 1 - 2   kiến. 

Trẻ trả lời 1 - 2   kiến 

2 - 3 trẻ trả lời  

Trẻ trả lời 1 - 2   kiến 

Cả lớp trả lời 

 

 

 

 

 

 

 

Trẻ chú   quan sát 

 

 

Trẻ bắt chước 

2 - 3   kiến 

 

2 - 3   kiến của trẻ    

 Trẻ đọc 3 - 4 lần 

3 - 4 trẻ trả lời 

1 - 2 trẻ trả lời 

2 - 3trẻ trả lời 

2 - 3 trẻ   kiến 



- Lông con hổ như thế nào?  3t) 

- Hổ có mấy chân? (3t) 

- Chân hổ có móng vuốt sắc nhọn để làm gì? 

(3t) 

- Con hổ sống ở đâu?  2, 3t) 

- Thức ăn của hổ là gì?  3t) 

- Nó là con vật hiền lành hay hung giữ?  3t) 

   Hổ là loài động vật qu  hiếm sống ở trong 

rừng, nó thích ăn th t và rất hung giữ, chúng 

mình phải tránh xa con hổ nh . 

+ Tranh: Con voi 

Cô cho chơi trò chơi “Con vỏi con voi” 

- Chúng mình chơi trò chơi nói về con gì?  2t) 

- Cô có bức tranh con gì đây?  2, 3t) 

Cho trẻ gọi tên: con voi 

- Con voi có mấy phần?  3t) 

-  hần đầu có gì đây?  2t) 

- Tai con voi thế nào?  3t) 

- Con voi còn có gì đây?  3t)  

-  hần thân có gì?  3t) 

- Voi có mấy chân?  3t) 

- Chân voi to hay nhỏ?  3t) 

- Con voi sống ở đâu?  3t) 

- Thức ăn của voi là gì? (3t) 

- Voi là con vật hiền lành hay hung giữ?  2,3t) 

   Voi có hai cái tai to, cái vòi dài, voi là loài 

động vật qu  hiếm sống ở trong rừng, nó thích 

ăn cỏ và hiền lành, chúng mình phả bảo vệ 

chúng nh . 

+ Tranh: Con khỉ 

Cô đọc câu đố “Con khỉ” 

                “Con gì nhảy nhót leo tr o 

            ình đầy lông lá nhăn nheo làm trò?” 

- Câu đố nói về con gì?  3t) 

- Cô có bức tranh con gì đây?  2, 3t) 

Cho trẻ gọi tên: con khỉ 

- Con khỉ có gì đây?  2, 3t) 

-  hỉ có mấy chân?  3t) 

- Hai chân trước giúp khỉ làm gì?  3t) 

-  hần thân có gì?  3t) 

- Đuôi khỉ như thế nào?  3t) 

- Con khỉ sống ở đâu?  3t) 

- Thức ăn của khỉ là gì?  3t) 

-  hỉ là con vật hiền lành hay hung giữ?  2,3t) 

=> Khỉ là loài vật hiền lành, thích leo tr o trên 

cây, hai chân trước nhanh nhẹn, khỉ là loài 

1 - 2   kiến 

2 - 3   kiến 

1 - 2   kiến 

 

3 - 4   kiến 

2 - 3   kiến 

Trẻ trả lời 

Trẻ chú   lắng nghe  

 

 

 

Trẻ chơi 1 lần cùng cô 

Cả lớp trả lời 

2 - 3   kiến 

Trẻ đọc 3 - 4 lần 

2 - 3   kiến của trẻ    

3 - 4 trẻ trả lời 

1 - 2 trẻ trả lời 

2 - 3trẻ trả lời 

Trẻ trả lời 

2 - 3 trẻ   kiến 

1 - 2   kiến 

3 - 4   kiến 

2 - 3   kiến 

Cả lớp trả lời 

Trẻ chú   lắng nghe 

 

 

 

 

Lắng nghe câu đố 

 

 

1 - 2   kiến 

2 - 3   kiến 

Trẻ đọc 3 - 4 lần 

Trẻ trả lời 3 - 4   kiến 

2 - 3   kiến 

1 - 2   kiến 

2 - 3   kiến 

2 - 3   kiến 

1 - 2   kiến 

2 - 3   kiến 

Cả lớp trả lời 

Trẻ chú   lắng nghe 

 



động vật qu  hiếm sống ở trong rừng, nó thích 

ăn hoa quả, lá cây và rất hiền lành, chúng mình 

phả bảo vệ chúng nh . 

* Đàm thoại sau quan sát 

- Chúng mình vừa làm quen với những con gì?  

- Chúng là con vật sống ở đâu?  3t) 

- Ngoài ra còn có con vật gì sống trong rừng 

nữa?  3t) 

Cô khái quát lại, mở rộng:  Ngoài ra còn có 

con sư tử, con báo, con hươu, con gấu.... cũng 

là con vật sống trong rừng đấy. Chúng mình 

phải bảo vệ các loài động vật nh  

* Củng cố 

+ Trò chơi: “Thi xem ai nhanh” 

- Cô nêu cách chơi: Cô nói tên con vật sống 

trong rừng, cho trẻ tìm tranh con vật đó giơ lên 

và gọi tên. 

- Luật chơi: Trẻ  nào tìm sai phải tìm lại cho 

đúng 

Cô cho trẻ chơi 

Cô khuyến khích động viên trẻ. 

+ Trò chơi: “Tìm về đúng chu ng” 

- Cô nêu cách chơi: Cô cho trẻ cầm 1 lô tô con 

vật mà trẻ thích, có 3 chu ng của hổ, voi, khỉ. 

 hi có hiệu lệnh “tìm chu ng, tìm chu ng” 

Trẻ phải chạy thật nhanh về chu ng giống với 

hình ảnh trên tay mình cầm 

- Luật chơi: Trẻ  nào tìm sai phải tìm lại cho 

đúng 

Cô cho trẻ chơi 

Cô khuyến khích động viên trẻ 

3.  oạt  ộng 3:   t thúc 
Cô nhận x t nhẹ nhàng khích lệ trẻ và ra chơi 

 

 

 

 

1 - 2   kiến 

2 - 3   kiến 

Trẻ trả lời 

 

Trẻ lắng nghe 

 

 

 

 

 

Trẻ lắng nghe 

 

 

Trẻ chú   lắng nhe 

 

Trẻ chơi 2 - 3 lần 

 

 

Lắng nghe cách chơi 

 

 

 

 

 

 

Trẻ chơi 1 - 2 lần 

 

 

Trẻ lắng nghe và ra chơi 

 

*  O T ĐỘN  N OÀ  TRỜ  

Quan sát: Tranh hươu cao c  

        Trò chơi: Đàn ong 

        Chơi tự do  

 

 . Mục  ích  êu c u: 

 .  i n thức:  

- 3 tuổi: Trẻ biết tên gọi, đặc điểm đặc trưng của con hươu cao cổ: các bộ phận, 

nơi ở, thức ăn,..trẻ  biết chơi trò đúng cách, đúng luật, biết chơi với đ  dùng, đ  

chơi ngoài trời. 

- 2 tuổi: Biết tên gọi nói được một số đặc điểm của con hươu cao cổ theo cô, biết 

chơi trò chơi và chơi theo   thích. 



 .  ĩ năng:   

-  hát triển ngôn ngữ cho trẻ, phát huy tính tích c c cho trẻ 

3.Thái  ộ. 

- Giáo dục trẻ chăm sóc, yêu qu , bảo vệ các con vật và không trêu đùa lại gần 

con hổ khi đến vườn bách thú. 

  . Chuẩn  ị: 

- Tranh con hươu cao cổ 

- Sân chơi sạch sẽ, các đ  chơi ngoài trời đảm bảo an toàn 

   . Cách ti n h nh: 

 oạt  ộng của c   oạt  ộng của trẻ 

 .  oạt  ộng  : Quan sát: tranh hươu cao c  

- Cô cùng trẻ nghe hát bài: Đố bạn. 

- Bài hát nói về con vật gì?  2,3t) 

- Ngoài các con vật này ra, con còn biết những 

con vật nào sống trong rừng nữa?  3t) 

- Hôm nay, cô và các bạn cùng quan sát tranh 

con hươu cao cổ nh . 

- Ai có nhận x t gì về con hươu cao cổ? (3t) 

- Đây là con hươu cao cổ, cả lớp cùng đọc theo 

cô: “con hươu cao cổ” cô cho trẻ đọc dưới nhiều 

hình thức, cô bao quát trẻ) 

- Con hươu cao cổ có những bộ phận gì?  3t) 

- Cho trẻ đọc cùng cô tên gọi các bộ phận. 

- Con hươu cao cổ sống ở đâu?  3t) 

- Con hươu cao cổ ăn những thức ăn gì?  3t) 

- Hươu cao cổ là con vật hiền lành hay hung dữ? 

(2,3t) 

   Cô khái quát, giáo dục trẻ chăm sóc, yêu qu , 

bảo vệ các con vật và không trêu đùa lại gần con 

vật khi đến vườn bách thú. 

 .  oạt  ộng  : Trò chơi: Đ n ong 

- Cô giới thiệu tên trò chơi, nêu cách chơi- luật 

chơi. 

- Trẻ giả làm ong, mỗi vòng tròn là 1 tổ ong. Cô 

cho trẻ chạy t  do  vừa chạy vừa giơ 2 tay sang 

ngang) làm ong đi kiếm mật, vừa chạy vừa kêu 

vù vù hoặc gi gi.  hi nào nghe thấy tín hiệu trời 

mưa thì đàn ong “bay về tổ” của mình. 

- Cô tổ chức cho trẻ chơi, nhận x t, khích lệ trẻ. 

3.  oạt  ộng 3: Chơi tự do  
- Cho trẻ chơi với đ  chơi ngoài trời 

- Cô bao quát trẻ, động viên, khuyến khích  

trẻ chơi. 

*  ết thúc: Cô cho trẻ cất đ  dùng,đ  chơi cho trẻ 

vệ sinh cá nhân.  

 

Trẻ nghe 

Trẻ trả lời 

Trẻ trả lời 

 

Trẻ quan sát 

 

Trẻ trả lời 

Trẻ đọc 

 

 

2-3   kiến 

Trẻ phát âm 

Trẻ trả lời 

2-3   kiến 

Trẻ trả lời 

Trẻ lắng nghe 

 

 

 

Trẻ lắng nghe  

 

 

 

 

 

 

Trẻ tham gia chơi hứng 

thú 

 

 

Trẻ chơi hứng thú 

 

Trẻ cất đ  chơi vệ sinh vào 

lớp 

 



 O T ĐỘN  C  ỀU 

 

* ÔN KTC:  P  : Trò chu ện về một số con vật sống trong rừng 

- Cô cho trẻ nghe bài hát “Đố bạn” 

- Các con được nghe bài hát gì? 

- Bài hát nói đến con vật gì? 

- Cô cho trẻ quan sát tranh một số con vật: Voi, khỉ, hổ, hươu cao cổ 

- Các con vừa quan sát tranh về con gì? 

- Cho trẻ đọc tên các con vật vừa quan sát 

- Các con Voi, khỉ, hổ... là động vật sống ở đâu? 

-  hi đi thăm quan vườn bách thú các con có được đến gần các con vật này 

không? 

- Cô nhận x t, giáo dục trẻ không nên đến gần các con vật nguy hiểm 

* Vệ sinh, nêu gương cuối ng  . 

- Cô tổ chức cho trẻ vệ sinh cá nhân: rửa mặt, rửa tay.  

- Vệ sinh đầu tóc cho trẻ 

- Nêu gương cuối ngày, cắm cờ 

- Trả trẻ  

                                               ___________________________ 

                    Thứ 5 ng    5 tháng    năm    6 

 

 O T ĐỘN  S N  

 

* Trò chu ện sáng: Trò chu ện về con hươu cao c  

- Cô cho trẻ quan sát tranh con hươu cao cổ 

- Con đang quan sát tranh gì? 

- Cho trẻ đọc từ “con hươu cao cổ” dưới các hình thức lớp, tổ, nhóm, cá nhân 

- Cô cho trẻ nêu đặc điểm của con hươu cao cổ 

- Con hươu cao cổ là động vật sống ở đâu? 

-  hi được đi tham quan vườn bách thú chúng mình có được đến gần con hươu 

cao cổ không? 

- Cô nhận x t, giáo dục trẻ. 

 

* PTTM: ÂM N  C 

         Đề t i: NDTT: Biểu diễn văn nghệ cuối chủ  ề             

                    ND  : N :Đố  ạn 

                                   TC:  át theo hình vẽ 

 . Mục  ích  êu c u: 

 .  i n thức:  

- Trẻ 3 tuổi:  T 96: Chú   nghe, thích được hát theo, vỗ tay, nhún nhảy, lắc lư 

theo bài hát, bản nhạc.Vận động theo nh p điệu bài hát. Biết chơi trò chơi  

- Trẻ 2 tuổi:  T 50: Thích nghe hát và vận động đơn giản  vỗ tay, dậm chân, lắc 

lư) theo một vài bài hát/ bản nhạc quen thuộc. 

 .  ĩ năng:  

 -   n k  năng ca hát, phát triển thính giác và khả năng cảm thụ âm nhạc cho trẻ, 

r n khả năng biểu diễn mạnh dạn, t  tin. 



3. Thái  ộ:  

- Giáo dục trẻ yêu qu , chăm sóc, bảo vệ các lòa động vật, yêu tết và mùa xuân. 

  . Chuẩn  ị: 

- Nhạc bài hát: “Voi làm xiếc”; “Gà trống m o con và cún con”, “ ột con v t”, 

“Cá vàng bơi”; “Đố bạn” 

- Hình vẽ 

   . Cách ti n h nh: 

 oạt  ộng của c   oạt  ộng của trẻ 

 .  oạt  ộng  :  iới thiệu   i 

- Hôm nay lớp mình tổ chức chương văn nghệ 

biểu diễn các bài hát về chủ đề thế giới động vật  

nh . Người d n chương trình là Sức cùng các ca 

s  nhí lớp  N gh p 2, 3 tuổi. Chúng mình cùng 

bắt đầu chương trình nh   

 .  oạt  ộng  : Phát triển   i 

 *  ở đầu chương trình của buổi biểu diễn là 

bài hát:“Voi làm xiếc” do nhạc s   han Hiền 

sáng tác. 

- Cho cả lớp hát và vận động 

- Nhóm hát và vận động 

- Tổ hát và vận động 

- cá nhân hát và vận động 

 * Bài hát:“Gà trống, m o con và cún con”, 

nhạc và lời của nhạc s  Thế Vinh do các ca s  

nhí lớp  G gh p 3 tuổi thể hiện. 

Cho trẻ biểu diễn theo: 

- Tập thể 

- Tổ: 3 tổ 

- Cá nhân biểu diễn  

Cô khuyến khích trẻ mạnh dạn, t  tin, nhún 

nhảy theo giai điệu bài hát  

Cô giáo dục trẻ yêu qu , chăm sóc, bảo vệ các 

lòai động vật 

* Vận động bài:  “ ột con  v t”  

Tiếp theo chương trình là bài hát “ ột con  v t” 

của nhạc s   im Duyên sẽ được các bạn nhỏ thể 

hiện kết hợp vận động theo giai điệu bài hát. 

Xin mời các bạn nhỏ. 

- Cho cả lớp hát và vận động 

- Cá nhân th c hiện 

Cô nhận x t, động viên trẻ 

* Hát bài:  “Cá vàng bơi”  

Tiếp theo chương trình là bài hát“Cá vàng bơi” 

của nhạc s  Hà Hải sẽ được các bạn nhỏ thể 

hiện. Xin mời các bạn nhỏ. 

- Cho cả lớp hát và vận động 

 

Trẻ chú   lắng nghe 

 

 

 

 

 

Trẻ lắng nghe. 

 

Cả lớp biểu diễn 

Nóm biểu diễn 

Tổ biểu diễn 

3-4 cá nhân 

Trẻ chú   lắng nghe 

 

 

 

Cả lớp th c hiện 

3 tổ biểu diễn 

2-3 các nhân 

 

 

Trẻ lắng nghe  

 

 

Trẻ chú   

 

 

 

Cả lớp th c hiện 

Trẻ hát và vận động 

 

 

Trẻ lắng nghe. 

 

 

Trẻ hát 

Trẻ biểu diễn 



- Nhóm th c hiện 

- Cá nhân th c hiện 

Cô nhận x t, động viên trẻ 

*Nghe hát: “Đố  ạn”  

- Cô giới thiệu tên bái hát “ Đố bạn”, tên tác giả 

H ng Ngọc. 

- Cô hát lần 1: k m động tác minh họa. 

- Cô vừa hát bài hát gì ? Của tác giả nào? 

- Bài hát nói về điều gì ? 

- Giảng nội dung: Bài hát nói về một số con vật 

s ng trong rừng và đặc điểm của chúng như tr o 

cây nhanh là con khỉ, đầu đội 2 cái sừng là chú 

hươu, tai to phành phạch là chú voi,... 

+ Cô hát lần 2: cô hát kết hợp âm nhạc 

+Lần 3: cho trẻ nghe qua đài khuyến khích trẻ 

hưởng ứng cùng cô. 

* Trò chơi:  át theo hình vẽ 
-  Để  chương trình vui hơn, sinh động hơn, hấp 

d n hơn cô mời các b  đến với hoạt động 3 của 

ngày hội đó là hoạt động: Trò chơi âm nhạc : 

- Trò chơi mang tên “ hát theo hình vẽ” 

- Để chơi tốt phần chơi này, các b  lắng nghe cô 

phổ biến cách chơi và luật chơi 

- Cách chơi: Bây giờ cô chia lớp thành 2 đội 

chơi, mỗi đội cử một bạn làm tổ trưởng. Chúng 

mình cùng quan sát trên màn hình có 3 ô và gắn 

các con số từ 1-3 tương ứng với các màu, ẩn sau 

3 ô số có hình ảnh nội dung của bài hát, nhiệm 

vụ của từng đội sẽ chọn một ô số và quan sát 

hình ảnh trên màn hình và đoán xem đây là hình 

ảnh nói về nội dung của bài hát nào, trong vòng 

5 giây suy ngh  đội đó sẽ phải đưa ra câu trẻ lời, 

sau khi trả lời đúng tên bài hát thì đội đó sẽ hát 

bài hát đó, đội nào trả lời đúng và hát đúng sẽ 

được thưởng một bông hoa 

 - Luật chơi: Nếu đội nào trong thời gian 5 giây 

chưa có câu trả lời thì sẽ dành quyền trả lời cho 

đội còn lại, kết thúc trò chơi đội nào được nhiều 

bông hoa hơn là đội thắng cuộc. 

- Cô cho trẻ chơi 2-3 lần  

- Cô nhận x t sau khi chơi 

-  Chúng mình chơi có vui không? Sau đây ban 

tổ chức sẽ tặng cho mỗi đội một phần quà lưu 

niệm mời 2 đại diện của 2 đội lên nhận quà nào. 

3.  oạt  ộng 3:   t thúc:  
Cô nhận x t chung và cho trẻ ra chơi nhẹ nhàng.   

Trẻ th c hiện 

 

 

Trẻ chú   lắng nghe 

 

Trẻ lắng nghe 

Trẻ trả lời 

2-3   kiến 

Trẻ lắng nghe. 

 

 

 

 

Trẻ hưởng ứng cùng cô. 

Trẻ chú   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trẻ lắng nghe cách chơi, 

luật chơi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trẻ chơi hứng thú 

 

 

 

 

Trẻ ra chơi nhẹ nhàng.  



*  O T ĐỘN  N OÀ  TRỜ  

Nghe gi i câu  ố trong chủ  ề 

 Trò chơi:  éo co 

 Chơi tự do  

 

 . Mục  ích  êu c u: 

 .  i n thức:  

- 3 tuổi: Trẻ biết nghe và giải một số câu đố về chủ đề thế giới động vật, biết 

chơi trò chơi cùng cô và chơi với đ  chơi ngoài trời. 

- 2 tuổi: Trẻ biết nghe một số câu đố về chủ đề thế giới động vật, biết chơi trò 

chơi cùng cô và chơi với đ  chơi ngoài trời. 

 .  ĩ năng:   

-   n k  năng lắng nghe, trò chuyện.  hát triển ngôn ngữ cho trẻ, phát triển tư 

duy cho trẻ. 

3. Thái độ 

- Trẻ yêu qu  các con vật, biết tránh xa các con vật nguy hiểm 

-   . Chuẩn  ị: 

- 3 - 4 câu đố về chủ đề động vật  

- Dây thừng 

-  Sân chơi sạch sẽ, các đ  chơi ngoài trời đảm bảo an toàn 

-  hấn, sỏi... 

   . Cách ti n h nh: 

 oạt  ộng của c     oạt  ộng của trẻ 

 .  oạt  ộng  : Nghe gi i câu  ố trong chủ 

 ề 

- Hôm nay cô và các con sẽ cùng khám phá một 

số câu đố thú v  về chủ đề đang học nh  

Cô đọc câu đố về: 

+ Con trâu: 

Bốn cây cột đình 

Hai đinh nhọn hoắt 

Hai cái lúc lắc 

 ột cái tòng teng 

Trùng trục da đen 

Lại ưa đầm vũng? 

Là con gì? 

+ Con cá heo: 

Ở dưới nước 

Tính hài hước 

Thích làm trò 

Đâu phải lợn phì, ngủ k , ăn no 

Sao Trư Bát Giới đến thăm dò bà con? 

Là con gì? 

 

+ Con Voi: 

Con gì thách thức mũi nào dài hơn? 

 

Trẻ lắng nghe 

 

 

 

Trẻ lắng nghe  

 

 

 

 

 

 

Trẻ đoán 

Trẻ chú   lắng nghe 

 

 

 

 

 

 

Trẻ đoán 

 

 



+ Con Hổ: 

Con gì gấm th t căm hờn 

Ta là chúa tể chốn sơn lâm này? 

- Cô đọc câu đố cho trẻ giải câu đố cùng cô 

khuyến khích trẻ tham gia giải câu đố 

   Cô khái quát, giáo dục trẻ  

 .  oạt  ộng  : Trò chơi:  éo co 
- Cô giới thiệu tên trò chơi:   o co 

- Cô cho trẻ nhắc lại luật chơi, cách chơi  

- Cô khái quát lại về luật chơi, cách chơi: 

+ Luật chơi:  hi có hiệu lệnh mới bắt đầu k o, 

nếu đội nào phạm luật chơi phải ra khỏi lượt 

chơi 

+ Cách chơi: Cô chia số trẻ chơi làm hai đội 

chơi cân sức cho trẻ chơi.  hi có hiệu lệnh chơi 

thì hai đội tham gia k o thật mạnh về phía đội 

mình. Nếu đội nào k o  được về phía  có đoạn 

dây thắt cờ đỏ là đội thắng cuộc. 

- Cô cho trẻ chơi 2-3 lần: Cô quan sát, giúp trẻ 

chơi, động viên trẻ 

- Cô tổ chức cho trẻ chơi 2-3 lần 

- Nhận x t trẻ sau khi chơi 

3.  oạt  ộng 3: Chơi tự do  
- Cho trẻ chơi với đ  chơi ngoài trời 

- Cô bao quát trẻ, động viên, khuyến khích  

trẻ chơi. 

*  ết thúc: Cô cho trẻ cất đ  dùng,đ  chơi cho 

trẻ vệ sinh cá nhân.  

Trẻ đoán 

 

 

Trẻ đoán 

 

 

Trẻ chú   lắng nghe 

 

 

 

 

 

Trẻ chú   

 

 

 

Trẻ tham gia chơi hứng thú 

 

 

 

 

 

Trẻ chơi 

 

Trẻ cất đ  chơi 

 

 O T ĐỘN  C  ỀU 

 

* Thực hiện vở: L m quen với toán 

- 3 tuổi: Cô hướng d n trẻ dở vở trang số 15: 

+ Cô cho trẻ quan sát tranh 

+ Tô màu đỏ bông hoa ở cây cao hơn, tô màu vàng bông hoa ở cây thấp hơn 

+ Tô màu xanh quả bóng to, tô màu đỏ quả bóng nhỏ 

+  hoanh vào hai con cá heo có kích thước bằng nhau. 

- 2 tuổi: Cô hướng d n trẻ dở vở trang số 15: 

+ Cô cho trẻ quan sát tranh 

+ Tô màu xanh, màu đỏ, màu vàng cho các quả bóng bay 

+  hoanh các vòng sao cho mỗi vòng có một quả bóng bay 

- Cô cho trẻ th c hiện, chú   quan sát, hướng d n trẻ th c hiện 

- Cô nhận x t bài làm của trẻ, tuyên dương khuyến khích trẻ 

* Vệ sinh, nêu gương, cắm cờ, tr  trẻ. 

- Cô tổ chức cho trẻ đi vệ sinh 

- Cô hướng d n trẻ các bước rửa tay 



- Cô th c hiện m u: Cô vừa rửa vừa phân tích các bước rửa tay 

Cho trẻ th c hành rửa cùng cô 

- Nêu gương cuối ngày 

- Cho trẻ ngoan cắm cờ 

- Trả trẻ 

                                   ____________________________ 

Thứ 6 ng    6 tháng    năm    6 

 

 O T ĐỘN  S N  

 

* Trò chu ện sáng: Trò chu ện về Con   u 

- Cô cho trẻ quan sát tranh con Gấu 

- Con đang quan sát tranh gì? 

- Cho trẻ đọc từ “con Gấu” dưới các hình thức lớp, tổ, nhóm, cá nhân 

- Cô cho trẻ nêu đặc điểm của con Gấu 

- Con Gấu là động vật sống ở đâu? 

-  hi được đi tham quan vườn bách thú chúng mình có được đến gần con Gấu 

không? 

- Trẻ 2 tuổi:  T 36: Sử dụng lời nói với mục đích khác nhau: 

+ Hỏi về các vấn đề quan tâm như: “Con gì đây”?, “Cái gì đây”?... 

- Cô khái quát, giáo dục trẻ 

 

* PTNT: TOÁN 

   Đề t i: X p xen  ẽ. 

 

 . Mục  ích  êu c u: 

 .  i n thức:  

 - 3 tuổi:  T 47: Nhận ra quy tắc sắp xếp đơn giản  m u) và sao ch p lại. Biết 

cách sắp xếp theo quy tắc xen kẽ 1- 1, biết th c hiện theo yêu cầu của cô giáo và 

theo   thích, biết cách chơi trò chơi. 

- 2 tuổi: Sắp xếp xen kẽ 1 - 1 theo khả năng. 

 .  ĩ năng:  

-   n k  năng quan sát, chú  , ghi nhớ có chủ đ nh.   n k  năng nhận biết và 

sắp xếp theo quy tắc xen kẽ 1 - 1.   n k  năng đếm.   n ngôn ngữ cho trẻ. 

3. Thái  ộ: 
- Giáo dục trẻ tr ng chăm sóc bảo vệ hoa. 

  . Chuẩn  ị: 

-  hòng học thoáng mát sạch sẽ  

- Đ  dùng: con voi, quả bóng, con thỏ, cà rốt,  

-  ổ 

   . Các hoạt  ộng: 

 oạt  ộng của c   oạt  ộng của trẻ 

 .  oạt  ộng  :  iới thiệu   i 
Trò chuyện kể tên một số con vật sống ở trong 

rừng? 

   Giáo dục trẻ: yêu qu  các con vật sống ở trong rừng, 

 

Trẻ trò chuyện cùng cô 

 

Trẻ chú   lắng nghe 



không được săn bắt các con vật. 

 .  oạt  ộng  : Phát triển   i 
* Dạy trẻ sắp xếp theo quy tắc xen kẽ 1- 1 

- Trong rổ cô chuẩn b  cho chúng mình những gì?  

Cho trẻ quan sát nhận x t một số m u xếp xen kẽ 

1 - 1 

- 1 con voi - 1 quả bóng - 1 con voi - 1 quả bóng 

- 1 con thỏ - 1 cà rốt - 1 con thỏ - 1 cà rốt 

* Xếp theo m u 

- Cô th c hiện xếp m u trên bảng 1 con voi - 1 

thỏ  - 1 con voi - 1 thỏ . Cô vừa xếp vừa hướng 

d n cách xếp. 

- Trẻ th c hiện xếp theo yêu cầu của cô:  Cô bao 

quát, hướng d n trẻ xếp theo quy tắc xen kẽ 1 -1 

Cô củng cố lại: Chúng mình vừa xếp voi và thỏ 

thành một hàng ngang theo qui tắc xen kẽ 1 -1. 

* Xếp theo   thích 

- Tổ chức cho trẻ xếp theo   thích. 

- Trẻ th c hiện: Cô bao quát nhắc nhở trẻ cách 

sắp xếp. Cô gợi  , nhắc lại cách sắp xếp cho các 

bạn còn lúng túng. 

+ Cho trẻ nhận x t cách sắp xếp: Cô hỏi 2- 3 trẻ 

   Cô chốt lại: Sắp xếp theo quy tắc xen kẽ 1-1 

là cách sắp xếp theo một quy luật lặp đi, lặp lại. 

Tức là cách sắp xếp một đối tượng này đến một 

đối tượng khác. 

* Liên hệ thực t : 

Ngoài ra còn có rất nhiều đ  dùng, đ  chơi trơng 

lớp, vậy  bạn nào giỏi quan sát xung quanh lớp 

xem còn đ  dùng gì xếp được xen kẽ theo qui 

tắc 1 - 1 

Cho trẻ liện hệ th c hiện xếp xen kẽ theo yêu 

cầu 

Cô quan sát, nhận x t, khích lệ trẻ 

* Củng cố 

- Trò chơi 1: Thi tr ng cây 

+ Cách chơi: Cô cho xếp xen kẽ 1 cây cao - 1 cây 

thấp, cho trẻ chia thành 3 nhóm xếp theo nhóm. 

- Cho trẻ chơi 

- Cô quan sát, sửa sai khích lệ trẻ. 

- Trò chơi 2: Đội nào nhanh hơn 

- Cô giới thiệu tên trò chơi, luật chơi, cách chơi  

- Cách chơi: Chia lớp thành 2 nhóm nhóm bạn 

trai và nhóm bạn gái. Nhiệm vụ của các con là 

khi nghe tiếng xắc xô nhanh thì về 2 hàng sao cho 

bạn trai và bạn gái đứng xen kẽ nhau   1 bạn trai, 

 

 

 

Trẻ trả lời 

 

Trẻ quan sát và trả lời 

 

 

 

Trẻ quan sát th c hiện 

 

Trẻ xếp 

 

Trẻ lắng nghe 

 

 

- Trẻ xếp 

 

 

 

Nhắc lại 2 - 3 lần 

Trẻ chú   lắng nghe  

 

 

 

 

Trẻ lắng nghe 

 

 

Trẻ th c hiện 

Trẻ chú   lắng nghe 

 

 

Trẻ lắng nghe 

 

Trẻ chơi 

 

 

 

 

Lắng nghe cách chơi, luật 

chơi 

 

 

 

Trẻ chơi hứng thú chơi 1 - 



1 bạn gái). 

- Luật chơi: nếu bạn nào đứng không theo thứ t  

phải ra khỏi lượt chơi. 

- Tổ chức cho trẻ chơi 

- Cô quan sát và chú   động viên khuyến khích 

trẻ chơi  

3  oạt  ộng 3.   t thúc 
- Cô nhận x t buổi học hướng trẻ  ra sân chơi.  

2 lần 

 

Trẻ nghe và ra sân chơi 

*  O T ĐỘN  N OÀ  TRỜ  

Quan sát: Tranh con ong 

        Trò chơi: Đ n ong 

        Chơi tự do  

 

 . Mục  ích  êu c u: 

 .  i n thức:  

- 3 tuổi: Trẻ biết tên gọi, đặc điểm đặc trưng của con ong: các bộ phận, nơi ở, 

thức ăn,..trẻ  biết chơi trò đúng cách, đúng luật, biết chơi với đ  dùng, đ  chơi 

ngoài trời. 

- 2 tuổi: Biết tên gọi nói được một số đặc điểm của con ong theo cô, biết chơi trò 

chơi và chơi theo   thích. 

 .  ĩ năng:   

-  hát triển ngôn ngữ cho trẻ, phát huy tính tích c c cho trẻ 

3.Thái  ộ. 

- Giáo dục trẻ chăm sóc, yêu qu , bảo vệ các con vật và không trêu đùa lại gần 

con hổ khi đến vườn bách thú. 

  . Chuẩn  ị: 

- Tranh con ong 

- Sân chơi sạch sẽ, các đ  chơi ngoài trời đảm bảo an toàn 

   . Cách ti n h nh: 

 oạt  ộng của c   oạt  ộng của trẻ 

 .  oạt  ộng  : Quan sát: Tranh con ong 

- Cô cùng trẻ nghe hát bài: Đố bạn. 

- Bài hát nói về con vật gì?  2,3t) 

- Ngoài các con vật này ra, con còn biết những 

con vật nào sống trong rừng nữa?  3t) 

- Hôm nay, cô và các bạn cùng quan sát tranh 

con ong nhé. 

- Ai có nhận x t gì về con ong?  3t) 

- Đây là con ong, cả lớp cùng đọc theo cô: “con 

ong” cô cho trẻ đọc dưới nhiều hình thức, cô bao 

quát trẻ) 

- Con ong có những bộ phận gì?  3t) 

- Cho trẻ đọc cùng cô tên gọi các bộ phận. 

- Con ong sống ở đâu?  3t) 

- Con hươu cao cổ ăn những thức ăn gì?  3t) 

- Con ong là con vật hiền lành hay hung dữ? 

 

Trẻ nghe 

Trẻ trả lời 

Trẻ trả lời 

 

Trẻ quan sát 

 

Trẻ trả lời 

Trẻ đọc 

 

 

2-3   kiến 

Trẻ phát âm 

Trẻ trả lời 

2-3   kiến 

Trẻ trả lời 



(2,3t) 

=> Cô khái quát, giáo dục trẻ chăm sóc, yêu qu , 

bảo vệ các con vật và không trêu đùa lại gần con 

vật khi đến vườn bách thú. 

 .  oạt  ộng  : Trò chơi: Đ n ong 

- Cô giới thiệu tên trò chơi, nêu cách chơi- luật 

chơi. 

- Trẻ giả làm ong, mỗi vòng tròn là 1 tổ ong. Cô 

cho trẻ chạy t  do  vừa chạy vừa giơ 2 tay sang 

ngang) làm ong đi kiếm mật, vừa chạy vừa kêu 

vù vù hoặc gi gi.  hi nào nghe thấy tín hiệu trời 

mưa thì đàn ong “bay về tổ” của mình. 

- Cô tổ chức cho trẻ chơi, nhận x t, khích lệ trẻ. 

3.  oạt  ộng 3: Chơi tự do  
- Cho trẻ chơi với đ  chơi ngoài trời 

- Cô bao quát trẻ, động viên, khuyến khích  

trẻ chơi. 

*  ết thúc: Cô cho trẻ cất đ  dùng,đ  chơi cho trẻ 

vệ sinh cá nhân.  

Trẻ lắng nghe 

 

 

 

Trẻ lắng nghe  

 

 

 

 

 

 

Trẻ tham gia chơi hứng 

thú 

 

Trẻ chơi hứng thú 

 

 

Trẻ cất đ  chơi vệ sinh vào 

lớp 

  

 O T ĐỘN  C  ỀU 

 

* Biểu diễn văn nghệ cuối chủ  ề 
- Cô giới thiệu chương trình biểu diễn văn nghệ cuối tuần 

- Trẻ biểu diễn đọc thơ, hát, múa một số bài hát về chủ đề:  

+ Cô cho trẻ đọc thơ “Chú gà trống nhỏ” 

- Nhóm bạn trai, bạn gái đọc thơ 2 - 3 nhóm 

- Cá nhân lên đọc thơ 3 - 4 trẻ 

+ Cô cho trẻ đọc thơ “ ong và cá” 

- Các tổ đọc thơ 3 tổ 

- Nhóm bạn trai, bạn gái đọc thơ 2 - 3 nhóm 

- Cá nhân lên đọc thơ 3 - 4 trẻ 

+ Cô cho trẻ hát bài hát “Gà trống m o con và cún con”  

- Cả lớp hát 2 - 3 lần 

- Nhóm các bạn trai hát 1 lần  

- Các bạn nữ biểu diễn 1 lần 

- Cá nhân trẻ biểu diễn 3 - 4 trẻ 

+ Cô cho trẻ hát bài hát “ ột con v t”  

- Nhóm các bạn trai hát 1 lần  

- Các bạn nữ biểu diễn 1 lần 

- Cá nhân trẻ biểu diễn 3 - 4 trẻ 

+ Nghe hát  “Đố bạn”  

- Cả lớp nghe cô hát 2 - 3 lần và cho trẻ đứng lên hưởng ứng cùng cô 

- Cô lắng nghe, khích lệ động viên trẻ 

*Vệ sinh, nêu gương cuối tu n, phát  é ngoan 

- Cô tổ chức cho trẻ đi vệ sinh 



- Cô hướng d n trẻ các bước rửa tay 

- Cô th c hiện m u: Cô vừa rửa vừa phân tích các bước rửa tay và cho trẻ th c 

hành 

- Nêu gương cuối ngày 

- Cho trẻ ngoan cắm cờ 

- Phát bé ngoan 

- Trả trẻ 

T  trưởng CM phê du ệt                                                          Người soạn 

 

   
 

 S m Thị Trăng                                                                Vi Thị Thương  u ền 

 


